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TT 

 

Tên cơ sở 

 

Địa chỉ 

S n phẩm, h n  

hóa s n xuất kinh 

doanh 

Tên, số điện 

thoại n ƣời liên 

hệ 

Ghi 

chú 

 

I 

H  tr  tƣ vấn x   dựn ,  p d n  v  ch n  nhận hệ thốn  qu n l  ph  h p 

tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế (GMP, HACCP, ISO 9001…) (điểm a 

khoản 2) 

1      

 

II 

H  tr  tƣ vấn x   dựn ,  p d n  v  ch n  nhận c n  c  c i tiến n n  suất 

chất lƣ n  s n phẩm, h n  hóa, dịch v  (Lean, Kaizen, TPM…) (điểm b 

khoản 2) 

1      

III 
H  tr  cơ sở thử n hiệm mẫu, tƣ vấn xây dựn , áp d n  v  công bố tiêu 

chuẩn cơ sở (điểm a khoản 3) 

1 Hộ sản xuất kinh 

doanh Nguyễn 

Thị Thùy Dung 

Thôn Thanh 

Hòa, xã Kỳ 

Thư, huyện 

Kỳ Anh 

 Trà tía tô túi lọc, bột 

ngũ cốc dinh dưỡng, 

nước lau sàn thảo mộc, 

nước xịt đa năng thảo 

mộc 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Số ĐT: 0988246650 

 

 

IV 

H  tr  cơ sở thử n hiệm mẫu, ch n  nhận v  c n  bố s n phẩm, h n  h a 

ph  h p tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn của nƣớc xuất khẩu (điểm b khoản 3) 

1 Hộ sản xuất kinh 

doanh Nguyễn 

Thị Thùy Dung 

Thôn Thanh 

Hòa, xã Kỳ 

Thư, huyện 

Kỳ Anh 

 Trà tía tô túi lọc, bột 

ngũ cốc dinh dưỡng, 

nước lau sàn thảo mộc, 

nước xịt đa năng thảo 

mộc 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Số ĐT: 0988246650 

 

 

V 

H  tr  cơ sở thử n hiệm mẫu, ch n  nhận v  c n  bố s n phẩm ph  h p 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơn  (điểm c khoản 

3) 

1 Hộ sản xuất kinh 

doanh Nguyễn 

Thị Thùy Dung 

Thôn Thanh 

Hòa, xã Kỳ 

Thư, huyện 

Kỳ Anh 

 Trà tía tô túi lọc, bột 

ngũ cốc dinh dưỡng, 

nước lau sàn thảo mộc, 

nước xịt đa năng thảo 

mộc 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Số ĐT: 0988246650 

 

VI 
H  tr  cơ sở thử n hiệm mẫu, tƣ vấn, đ o tạo, ch n  nhận áp d n  thực 

h nh nông n hiệp tốt (G.A.P) ch n nuôi (điểm d khoản 3) 

1      

VII 
H  tr  cơ sở thử n hiệm mẫu, tƣ vấn, đ o tạo, ch n  nhận áp d n  thực 

h nh nông n hiệp tốt (G.A.P) thủ  s n (điểm đ khoản 3) 

1      
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VIII 
H  tr  xây dựn  hệ thốn , sử d n  tem truy xuất n uồn  ốc s n 

phẩm, 

h n  hóa v  đ n  ký, duy trì mã số, mã vạch (điểm e khoản 3) 

1 Hộ sản xuất 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Thôn Thanh 

Hòa, xã Kỳ Thư, 

huyện Kỳ Anh 

 Trà tía tô túi lọc, bột 

ngũ cốc dinh dưỡng, nước 

lau sàn thảo mộc, nước xịt đa 

năng thảo mộc 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Số ĐT: 0988246650 

 

IX 
H  tr  tƣ vấn xây dựn  v  công nhận hệ thốn  qu n lý đ p  n  

yêu cầu 

tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng thử n hiệm (điểm b 

khoản 5) 

1      

X 
H  tr  tƣ vấn xây dựn  v  công nhận hệ thốn  qu n lý đ p  n  

yêu cầu 

tiêu chuẩn ISO 15189:2012 cho các phòng xét n hiệm (điểm c khoản 5) 

1      

XI 
H  tr  kinh phí xây dựn  điểm cân đối ch n  tại các ch , 

trung tâm 

thƣơn  mại (khoản 6) 

1      
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